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CÐ ÔTÔ 22D

XÁC SUẤT THỐNG KÊ

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG

HỌC KỲ: 2

SỐ TIẾT: 45 SỐ TC: 3

LOẠI: LTGV:
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9.08.010.010.015/07/2004AnKhưu Trường03022212931

10.010.010.010.007/10/2004AnhHuỳnh Ngọc Tuấn03022212942

6.66.07.08.002/10/2004AnhVũ Tuấn03022212953

7.76.09.310.013/02/2004ẨnNguyễn Văn Ngọc03022212964

10.010.010.010.006/12/2004CườngHoàng Quốc03022212985

7.38.05.710.003/11/2004DuyNguyễn Anh03022212996

7.56.08.710.001/01/2004DuyNguyễn Hoàng03022213007

7.510.04.76.013/06/2004DuyVõ Nhựt03022213018

9.08.010.010.008/02/2004ĐạtLý Tấn03022213029

6.75.08.010.019/07/2004ĐạtNguyễn Thành030222130310

8.78.09.310.004/06/2004ĐạtTrần Quốc030222130511

7.25.09.310.017/04/2004ĐạtTrần Tấn030222130612

8.58.08.710.015/02/2004ĐăngHuỳnh Mai Hải030222130713

8.08.08.08.015/09/2004ĐôTrần Quý030222130814

8.29.06.710.002/08/2004ĐứcPhạm Nguyễn Anh030222130915

8.78.09.310.012/04/2004HàBùi Tấn030222131016

7.68.07.08.031/08/2004HàoBùi Gia030222131117

8.07.08.710.013/09/2004HàoNguyễn Nhật030222131218

4.43.06.34.002/02/2004HảiNguyễn Phước030222131319

7.26.08.010.018/06/2004HiềnNguyễn Ngọc030222131420

6.23.09.310.028/11/2004HiếuNguyễn Trung030222131521

7.55.010.010.030/08/2001HiếuPhạm Minh030222131622

8.78.09.310.018/09/2004HọcLê Thanh030222131823

6.96.07.310.018/03/2004HồngTrương Phi030222131924

5.72.09.310.010/09/2004HuyPhan Đình030222132125

6.96.07.310.009/01/2002HuyTăng Ngọc030222132226

10.010.010.010.022/09/2004HuyVăn Quốc030222132327

7.05.08.710.012/10/2004HuyVũ Gia030222132428

8.27.09.310.029/08/2004HùngNguyễn Phi030222132529

10.010.010.010.021/02/2004KhaNguyễn Tuấn030222132730

8.39.07.010.020/11/2004KhangHuỳnh Vỹ030222132831

6.05.06.78.031/10/2004KhangNguyễn Văn030222132932

8.38.08.78.023/03/2004KhangTrần Tấn030222133033
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8.58.08.710.008/01/2004KhảiLê Hoàng030222133234

10.010.010.010.008/01/2004KhángNgô Quốc030222133335

5.53.08.08.027/05/2004KhiêmNguyễn Danh030222133436

9.29.09.310.024/09/2004KhoaNguyễn Phạm Tuấn030222133537

5.84.08.06.006/01/2004KhoaTrần Quốc Đăng030222133638

9.710.09.310.002/03/2004KiệtLý Quốc030222133739

8.78.09.310.021/07/2004LộcNguyễn Thành030222133940

6.46.06.010.023/10/2004LựcTrần Gia030222134041

9.59.010.010.030/06/2004MẩnLê Trí030222134142

8.38.08.78.009/03/2004NghĩaNguyễn Thái030222134243

8.78.09.310.006/07/2004NghĩaNguyễn Trọng030222134344

8.38.09.36.002/02/2004PhátNguyễn Đức030222134645

9.29.09.310.015/09/2004PhátNguyễn Tấn030222134746

9.710.09.310.004/04/2004PhátNguyễn Tấn030222134847

5.23.06.710.014/10/2004PhátNguyễn Thành Tấn030222134948

2.80.05.08.006/02/2004PhátTrần Phú030222135149

8.98.09.710.008/03/2004PhiNguyễn Lâm Nhựt030222135250

6.75.08.010.002/11/2004PhongNgô Duy030222135351

9.08.010.010.005/04/2004PhúĐặng Trần030222135452

9.59.010.010.030/01/2004PhúcLê Hoàng030222135553

6.24.08.010.014/07/2004PhướcNguyễn Tấn030222135654

9.59.010.010.025/07/2004QuânTrương Hoàng030222135755

9.610.09.010.018/03/2004QuiTống Thanh030222135856

5.34.05.710.007/12/2004QuốcNguyễn Công030222135957

10.010.010.010.028/05/2004SangTrần Tấn030222136058

0.90.02.30.004/02/2004SangTrần Thanh030222136159

5.34.06.76.008/07/2003SangTrần Văn030222136260

5.85.06.38.009/03/2004TâmLê Minh030222136461

8.18.09.34.017/12/2004ThảoVõ Thị Thanh030222136662

10.010.010.010.031/12/2004TháiTrầm Binh030222136863

4.50.09.38.008/08/2004ThịnhĐinh Tấn030222137064

9.710.09.310.006/12/2004ThịnhPhan Trường030222137265

7.04.010.010.022/07/2004ThịnhPhạm Triệu Phước030222137366

9.710.09.310.025/08/2003ThuậnDương Văn030222137567

9.29.09.310.027/04/2004ThuậnLê Phúc030222137668

9.510.09.38.004/03/2004ThuậnNguyễn Minh030222137769

7.05.08.710.009/06/2004ThưBùi Thành030222137970

10.010.010.010.004/09/2004TiếnTrần Minh030222138171

9.59.010.010.003/03/2004ToảnNguyễn Quốc030222138272

7.56.08.710.012/11/2004TuấnTrần Quốc030222138673
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10.010.010.010.002/12/2004TúHuỳnh Trịnh Anh030222138774

6.23.09.310.010/06/2004VĩVòng Hồ Tuấn030222138875

GIÁO VIÊN BỘ MÔN

BÙI MINH QUÂN

KHOA GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG Ngày 24 tháng 06 năm 2023

2(2.7%)2(2.7%)7(9.3%)10(13.3%)12(16%)17(22.7%)25(33.3%)75(100%)Số lượng (Tỉ lệ)

KémYếuTrung bìnhTB KháKháGiỏiXuất sắcTổngThống kê
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